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I Bình lọc cát cho hệ thống bể bơi : Dung tích của bể = Tốc độ lọc x 4h.

CTY TNHH SX TM & DV THUỲ LINH
MÃ SỐ THUẾ 2700 785 406

[A1]: 662 - Trần Hưng Đạo - Ninh Khánh - Tp Ninh Bình
[A2]: Văn Hội - Văn Bình - Thường Tín - Hà Nội

[A3]: 403/35 Phan Văn Trị - phường 11 - quận Bình Thạnh - Thành Phố Hồ Chí Minh
[KD1]: 0971.888.829  | [KD2]: 0944.888.013  [KD3]: 0945755475 -[KD4]:  0961.943.666

[W]: www.dochoibomhoi.vn | www.sanphamsukien.vn | www.beboilapghep.com
[Email]:  dochoibomhoivn@gmail.com  | beboilapghepvn@gmail.com |

[Skype]: bat.thuylinh.nb

BÁO GIÁ THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC + HÓA CHẤT
Đơn Vị Tính: VNĐ

HỆ THỐNG  LỌC TUẦN HOÀN MINDER - TRUNG QUỐC TIÊU CHUẨN LỌC 4 - 8h

2

 Bình lọc cát D=550 mm, Gia cố bằng sợ thủy tinh 
chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm. 
  + Model: S550
  + Tốc độ lọc: 12 m3/ Hr
  + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm2.
  + Nhiệt độ hoạt động: 1 º C ÷ 50 º C.
  + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 85 Kg

China Chiếc 1 5,200,000
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 Bình lọc cát D=650 mm, Gia cố bằng sợ thủy tinh 
chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm. 
  + Model: S650
  + Tốc độ lọc: 16 m3/ Hr
  + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm2.
  + Nhiệt độ hoạt động: 1 º C ÷ 50 º C.
  + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 155 Kg

China Chiếc 1 6,000,000

4

Bình lọc cát D=800 mm, Gia cố bằng sợ thủy tinh 
chống va đập, chịu hóa chất van 6 chức năng đi kèm. 
  + Model: S800
  + Tốc độ lọc: 25 m3/ Hr
  + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm2.
  + Nhiệt độ hoạt động: 1 º C ÷ 50 º C.
  + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm. 250 Kg

China Chiếc 1 7,500,000
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Bình lọc cát bể bơi Minder - Van  6 chức năng, chất 
liệu bằng composite nhụa tổng hợp liền khối có gia cố 
sợi thủy  tinh.
Bình lọc cát D=900 mm, Q=30m3/h  
 + Model: S900
  + Tốc độ lọc: 30 m3/ Hr
  + Áp suất làm việc: 0,5 - 2 Kg/cm2.
  + Nhiệt độ hoạt động: 1 º C ÷ 50 º C.
  + Cát cho bộ lọc : 0,4 ÷ 0,8 mm ĐÃ BAO GỒM 
VAN ĐA CHIỀU VÀ ĐỒNG HỒ ÁP LỰC

China Chiếc 1 8,200,000
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Máy bơm lọc  1HP
+Model :DV-100
+ Lưu lượng Q = 16m3/hr, H=10M 
+ Vỏ bơm bằng nhựa  chịu nhiệt rắn được gia cố bằng 
sợi thủy tinh.
+ Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 
+ Máy bơm sử dụng được với nước biển

China Chiếc 1 4,800,000

Máy bơm lọc 1,5 HP
+Model :DV-150

LƯU Ý: CHỌN LỌC + MÁY BƠM SAO CHO BỂ ĐƯỢC LỌC XONG TỪ 4-8 TiẾNG
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+Model :DV-150
+ Lưu lượng Q = 22m3/hr, H=10M 
+ Vỏ bơm bằng nhựa  chịu nhiệt rắn được gia cố bằng 
sợi thủy tinh.
+ Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 
+ Máy bơm sử dụng được với nước biển

China Chiếc 1 5,000,000
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Máy bơm lọc 2 HP
+Model : DV-200
+ Lưu lượng Q = 25.4m3/hr, H=10M 
+ Vỏ bơm bằng nhựa  chịu nhiệt rắn được gia cố bằng 
sợi thủy tinh.
+ Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 
+ Máy bơm sử dụng được với nước biển

China Chiếc 1 6,000,000

10

Máy bơm lọc 3 HP
+Model : DV-300
+ Lưu lượng Q = 30m3/hr, H=10M 
+ Vỏ bơm bằng nhựa  chịu nhiệt rắn được gia cố bằng 
sợi thủy tinh.
+ Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60 
+ Máy bơm sử dụng được với nước biển

China Chiếc 1 6,500,000

11 Bàn hút bể bơi Plastic China Chiếc 1                                400,000 

12 Vợt rác bể bơi - Loại nông China Chiếc 1                                150,000 

13 Vợt rác bể bơi - Loại sâu China Chiếc 1                                200,000 



15
Bàn hút nguyên khối bằng hợp kim Aluminium 90cm, 
19''

China Chiếc 1                                900,000 

16 Chổi cọ vệ sinh bể bơi China Chiếc 1                                120,000 

17 Bộ Test PH và Clo China Chiếc 1                                120,000 

18 Máy Test PH và Clo chạy pin China Chiếc 1                             1,000,000 

19
Sào nhôm dùng để gắn với các thiết bị vệ sinh khác 
Loại 5m

China Chiếc 1                                600,000 

20
Sào nhôm dùng để gắn với các thiết bị vệ sinh khác 
Loại 7m

China Chiếc 1                             1,000,000 

22 Ống mềm tự nổi bể bơi 15m, Gân tròn cứng China Chiếc 1                                600,000 

23 Ống mềm tự nổi bể bơi 30m, Gân tròn cứng China Chiếc 1                             1,200,000 

24
Thang bể bơi  bằng Inox 304 có chống trơn trượt.
- Model: MSF315
- Số bậc : 4

Chiếc 1                             2,800,000 

25 Ống nhựa tiền phong dẫn nước + phụ kiện khác  1.000.000 - 1.700.000đ 
tùy bể 

26 Cát thạch anh chuyên dụng (Kg) 1 3,000

27 Clo dạng bột (1 thùng 45kg) Thùng 1 3,000,000

28 Dung dịch Axit HCL đặc (thùng 30 lít) Can 1 400,000

29 Xút NAOH (bao 25kg) Bao 1 700,000

30 DD ứng chế rêu tảo (Can 25kg) Can 1 2,000,000

31 Trợ lắng dạng bột (bao 25kg) Bao 1 500,000

Bộ châm clo bán tự động loại nhỏ 1 900,000

Bộ châm clo bán tự động loại to 1 1,100,000


